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 KẾ HOẠCH 
NĂM HỌC 2022 - 2023
I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Nghị định số 15/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13 sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục.

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTB&XH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Điều lệ trường Cao đẳng. Thông tư số 18/2018/TT- BLĐTB&XH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-CĐSL ngày 12/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La.
 Căn cứ Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2022 của Trường Cao đẳng Sơn La.

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-CĐSL ngày 21/6/2022 về việc ban hành kế hoạch năm học 2022- 2023 của trường Cao đẳng Sơn La.

II. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
1. Đặc điểm tình hình 

- TỔng số GV: 08  CBGV
+ Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ: 5 Đ/c ; Đại học: 02 Đ/c,  

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 0 đ/c, Trung cấp: 2đ/c, sơ cấp 6 Đ/c
+ Đảng viên: 
6 Đ/c;  trong đó ĐV chính thức: 6
- Cơ cấu tổ chức: Khoa VHDL được biên chế thành 02 bộ môn: QLVH –TV và DL;
- Học sinh sinh viên:

+  Chính quy : CĐ HDDL k57 ; CĐ HD DL 58; TC HD DL ML ; TC TVTBTH BY ; TC HD DL k58 MC ; TC HD DL k59 MC; TC HD DL VH ; Cao đẳng HDDL k59 ; TC QTKS 59.
- Cơ sở vật chất: Khoa được giao quản lý và sử dụng các trang thiết bị của văn phòng khoa và 12 phòng thực hành (QLVH: 03, Du lịch: 03; QTKS: 05; TVTBTH: 01))

- Quản lý các ngành đang đào tạo: Cao đẳng HD DL, TC Hướng dẫn du lịch; TC quản trị khách sạn: TC TVTBTH
2. Thuận lợi, khó khăn

*Thuận lợi

Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giáo hiệu, các phòng, ban chức năng, sự giúp đỡ, phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ của các khoa, bộ môn trực thuộc.

Khoa luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, đầy đủ, rõ ràng trong quá trình được giao nhiệm vụ, có đội ngũ GV nhiệt tình, có trình độ cao, nghiêm túc trong công tác nên luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Đại đa số CB-GV, HSSV trong khoa đều yên tâm công tác, học tập; có tinh thần đoàn kết cao, nghiêm túc trong công tác giảng dạy và học tập, chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn của nhà trường.


Ban chủ nhiệm khoa, các đồng chí trưởng bộ môn cùng các đoàn thể trong khoa có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng thời chủ động trong khi thực hiện nhiệm vụ.
* Khó khăn


- Khoa VHDL các ngành đào tạo không thực hiện đồng đều, công tác tuyển sinh đặc biệt khó khăn. 


- Viecj triển khai nâng cao kinh nghiệm làm việc thực tế về ngành nghề tại doanh nghiệp của một số GV còn hạn chế.

- Đội ngũ Trưởng môn có ít kinh nghiệm, thiếu tính chủ động, tính kế hoạch trong  thực hiện công việc nên việc thực hiện nhiệm vụ vẫn còn lúng túng.


- Công tác quản lý sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh bỏ học tăng;  đội ngũ GVCN-CVHT chưa thực sự chủ động trong công tác quản lý HSSV, mặt khác do sinh viên chủ yếu ở ngoại trú, địa bàn rộng nên khó kiểm soát các hoạt động ngoài giờ lên lớp của SV. 

- Khả năng tự học của  sinh viên theo đào tạo tín chỉ chưa cao, chưa chủ động trong học tập. Ý thức học tập của một số sinh viên chưa tốt nên ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân và thi đua của tập thể lớp, của khoa. 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, đảm bảo đạt được chỉ tiêu tuyển sinh: 20  Cao đẳng hướng dẫn du lịch k59; 30 TC QTKS k59 và 70 và Trung cấp Hướng dẫn du lịch k59.
- Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao với nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng
- Tiếp tục nghiên cứu, hiệu chỉnh CTĐT, CĐR tất cả các ngành nghề do khoa quản lý theo hướng đáp ứng mối quan hệ giữa Dạy nghề-Khởi nghiệp-Việc làm.
- Thực hiện lộ trình đến năm 2023 tất cả các học phần lý thuyết đều có thể áp dụng giáo án điện tử. Năm 2022-2023 đạt 30% các môn học lý thuyết có giáo án điện tử áp dụng vào giảng dạy.
- Triển khai công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng cho chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình trọng điểm quốc gia ngành HDDL.

- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ:  Thi cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho giảng viên tổ Du lịch và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ giảng viên quản lý văn hóa để đáp ứng việc giảng dạy một số học phần chuyên ngành du lịch, bồi dưỡng tin học cơ bản, tin học nâng cao và bồi dưỡng ngoại ngữ B1, B2.
- Triển khai hiệu quả công tác thực tập kỹ năng nghề nghiệp  tại cơ sở cho GV và HSSV . Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đưa GV và HSSV làm việc tại doanh nghiệp cũng như công tác triển khai ứng dụng  thực tế vào trong quá trình giảng dạy, đem lại hiệu quả cao trong quá trình đào tạo.
- Nâng cao chất lượng  quản lý nề nếp dạy và học của giảng viên và HSSV, tăng cường công tác quản lý HSSV giảm thiểu việc bỏ học của HSSV;thực hiện quản lý điểm an toàn, chính xác. 
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn: Phê duyệt hồ sơ cá nhân, kiểm tra HSCM định kỳ và công tác lưu trữ HSCM của khoa, tổ và cá nhân GV.

- Rà soát và xây dựng NH đề thi, đảm bảo CT ĐT Cao đẳng và TC các MH/HP và đảm bảo 100%  các MH/HP có ngân hàng đề thi.
- Triển khai có hiệu quả công tác NCKH và ứng dụng các đề tài, công tác xây dựng đồ dùng dạy học tự làm áp dụng vào giảng dạy.

- Tham mưu, đề xuất hoàn thiện xây dựng các phòng thực hành và trang thiết bị tối thiểu cho các ngành nghề đào tạo.

- Tiếp tục rà soát kết nối doanh nghiệp phục vụ hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp
2. Giải pháp cơ bản

- Trong công tác tuyển sinh: Phối hợp với các doanh nghiệp, Cở sở sử dụng lao động và phòng văn hóa các huyện thị trong công tác tuyên truyền và TS. Đồng thời Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền tuyển sinh các ngành nghề do khoa đào tạo thông qua giới thiệu về nghành nghề, thông tin tuyển sinh qua FB, Zalo, gọi điện thoại trực tiếp tới từng học sinh THPT...Triển khai  công tác tuyển sinh đến từng giảng viên coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi GV.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng giảng viên, coi chất lượng đào tạo là việc làm sống còn, qua đó mới thu hút được người học, đáp ứng chuẩn đầu ra ngành học.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn, tiến hành hiệu quả TTQT cải tiến phương pháp giảng dạy,  tổ chức dự giờ, thi giảng.
- Xác định việc xây dựng tài liệu giảng dạy, giáo án phải đảm bảo theo yêu cầu chuẩn đầu ra cho môn học, cũng như yaau cầu thực tế của kỹ năng nghề được xem xét nghiêm túc trong quá trình phê duyệt bài dạy và GTTL.
- Việc đăng ký và tiến hành thực tập nghề theo TTQT thực tập nghề của giảng viên theo TTQT ISO. Phải được tiến hành một cách nghiêm túc, có sự Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả ứng dụng thông qua các hoạt động và nội dung cụ thể.

- Phân công, cử giảng viên có chuyên ngành phù hợp tham gia bồi dưỡng, đảm bảo các chương trình đào tạo có giảng viên đủ tiêu chuẩn giảng dạy thực hành. 
- Tăng cường công tác quản lý nề nếp dạy và học, hồ sơ, giáo án thông qua kiểm tra, giám sát thường xuyên và có hình thức kiểm điểm kịp thời đối với việc chấp hành quy chế của Giảng viên cũng như HSSV.
- Xây dựng giáo án điện tử là một nhiệm vụ bắt buộc và đảm bảo 30% số môn học lý thuyết trong chương trình có giáo án điện tử. Khoa, bộ môn lựa chọn môn học phù hợp và phân công cho giảng viên giảng dạy bộ môn xây dựng và xem xét là một tiêu chí để đánh giá GV.
- Nghiên cứu kỹ các TT, HD về việc xây dựng CTĐT theo hướng Dạy nghề-Khởi nghiệp-Việc làm, chiến lược phát triển nhà trường, các TTQT ISO. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo thực hiện được mục tiêu.

- Rà soát kết nối với các doanh nghiệp du lịch tại Tà Xùa; Mộc Châu, Vân Hồ đảm bỏ cho việc tổ chức dạy học thực hành, thực tập tại doanh nghiệp
3. Các chỉ tiêu trong năm học

3.1. Về tư tưởng

- 100% GV chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của nhà trường.

- 100% Giảng viên  có đạo đức lối sống trong sáng , không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- 95% HSSV không vi phạm pháp luật nhà nước, quy định, quy chế của nhà trường.

3.2. Về chuyên môn
- Phấn đấu 100% giảng viên thực hiệt tốt quy chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ chuyên môn, đảm bảo chất lượng trong đó có 90% trở lên đạt loại khá, tốt.  Xếp loại chuyên môn từ khá trở lên.
- 30% MH/HP lý thuyết áp dụng bài giảng điện tử
- 100% giờ dạy lý thuyết có xây dựng giáo án power point
- 100% các môn học chuyên ngành trong chương trình có ngân hàng đề thi theo quy định.
- 100% GV GDNN được xếp loại C trở lên . trong đó 70% xếp loại B
- 90% HSSV có kết quả học tập. 90% xếp loại rèn luyện từ khá trở lên; 85% sinh viên tốt nghiệp lần 1.
3.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ , thực tập, thực tế nghề nghiệp.
- 100% giảng viên có nội dung tự học, tự bồi dưỡng và thực tập nghề nghiệp. trong đó 50% GV có kinh nghiệm tham gia làm việc tại cơ sở lao động, doanh nghiệp
- 02 giảng viên chuyên ngành du lịch tham gia thi chứng chỉ nghề quốc gia 
- Tổ chức định kỳ 01 lần/ năm / khóa học các Hội thi kĩ năng nghề nghiệp cho HSSV đảm bảo cho SV rèn luyện nghiệp vụ kỹ năng nghề theo chuẩn kỹ năng nghề nghiệp.

-  Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên theo kế hoạch, chương trình của ngành học nhằm đúc rút kinh nghiệm cho sinh viên để phục vụ nhiệm vụ học tập, 

- 100% HSSV  TT nghề đạt kết quả từ khá trở lên. Trong đó 30% đạt giỏi.
3.4. Nghiên cứu khoa học

-  Đăng ký từ 1-2 đề tài NCKH cấp trường
- Tổ chức thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh

- Triển khai ứng dụng 100% các đề tài NCKH đã được công nhận
3.5. Cải tiến phương pháp giảng dạy

- 100% các tổ chuyên môn tiến  hành  đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm 04 tiết/BM.

- Mỗi tổ chuyên môn dự giờ thường xuyên ít nhất 01 giờ/GV/ năm nhằm nâng cao, ứng dụng kết quả của các giờ tiến hành cải tiến, rèn kỹ năng nghề.

3.6. Giám sát chuyên môn định kỳ

- 100% giảng viên được kiểm tra, giám sát chuyên môn thông qua việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn, việc thực hiện tiến độ dạy học, bỏ giờ, dạy bù của GV.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học 01 lần/ ngày đánh giá trung thực việc thực hiện của GV và SV.
 - Tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ 1 lần/học kì nhằm giúp giảng viên thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người giảng viên, không vi phạm quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3.7. Thi giảng viên giỏi, thi sinh viên với tay nghề giỏi
-  Khoa tổ chức thi GV giỏi cấp khoa và   1-2 GV tham gia thi dạy giỏi cấp trường tham gia thi cấp tỉnh khi tỉnh ( nếu có)
- Tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên mỗi khóa ít nhất 1 lần/ năm học nhằm nâng cao kỹ năng chuyên ngành cho các em, giúp các em có điều kiện học hỏi lẫn nhau và rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình học tập. 
3.8. Công tác VHVN.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình văn nghệ được nhà trường giao. Phối hợp cố vấn và tổ chức các hoạt động phong trào VHVN cho các tổ chức đoàn thể khi có yêu cầu. 

- Xây dựng , tổ chức tốt hoạt động thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại Tà Xùa và tổ chức hoạt động VHVH cho HSSV trong cuộc thi.
3.9.  Công tác thi đua khen thưởng

- Phấn đấu 100% Xếp loại viên chức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong đó có 70 %  đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
- Tập thể khoa đạt tập thể lao động xuất sắc
-  Bộ môn  DL:  Tập thể lao động xuất sắc
- Có từ 1-2 giảng viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh( nếu tổ chức)
- Có từ 1-2 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC

1. Phân công quản lý HSSV

	TT
	Lớp được giao
	GV chủ nhiệm
	Số HSSV đầu năm

	3
	CĐ HD du lịch K57
	Trần Thị Soi
	03

	4
	CĐ HD du lịch K58
	Nguyễn Trung Đạo
	14

	7
	TC Quản trị khách sạn K59
	Phùng Thị Thúy
	35(dự kiến)

	8
	Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 59
	Ngô Thu Thản
	20(dự kiến)


2. Dự kiến giờ giảng dạy 
	TT
	Bộ môn
	Tổng số giờ giảng dạy
	Tổng số giờ  chấm thi
	Thừa
	Điều chỉnh

	1
	QLVH-TV
	1.400
	100
	
	

	2
	DL
	1.300
	100
	 
	

	Tổng số:
	2.700
	200
	
	


3. Phân công giảng dạy và Phê duyệt
	TT
	Bộ môn
	Số sổ tay và GA cần phê duyệt
	Điều chỉnh

	
	
	Tổng số
	Học kỳ I
	Học kỳ 2
	

	1
	QLVH-TV
	23
	7
	16
	

	2
	DL
	22
	7
	15
	


4. Cải tiến PPGD

	TT
	Bộ môn
	Số tiết ĐK

cải tiến PPGD 
	Thời điểm kiểm chứng
	Điều chỉnh

	
	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	

	1
	QLVH-TV
	4
	2
	2
	

	2
	DL
	4
	2
	2
	


5.  Cải tiến hiệu chỉnh chương trình đào tạo
	TT
	Bộ môn
	Chương trình được giao điều chỉnh
	Điều chỉnh

	1
	QLVH - TV
	- Cao đẳng QLVH
- Cao đẳng TV

-Trung cấp  TVTBDH
	

	2
	DL
	Cao đẳng và Trung cấp hướng dẫn du lịch
	

	
	
	Cao đẳng, TC QTKS
	


6. Nghiên cứu khoa học

	TT
	CNĐT/nhóm
	Tên đề tài
	Ghi chú

	1
	-Trần Thị Soi; 

-Lê Quốc Công
	· Nâng cao chất lượng tổ chức dạy học thực hành, thực tập tại doanh nghiệp cho nghề Hướng dẫn du lịch
	Cấp trường

	2
	- Đinh Thị Quỳnh Anh
- Phùng Thị Thúy
-Trần Thị Soi
	· Xây dựng mô hình tổ dịch vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm du lịch Tà Xùa


	Cấp trường

	3
	Nguyễn Thị Hạnh
	Xây dựng mô hình du lịch xanh tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu
	Cấp tỉnh


7. Triển khai chuyên môn định kỳ

	Tháng
	Chủ đề, chủ điểm
	Bộ môn được giao
	Điều chỉnh

	7/2022
	- Phân công giảng dạy năm học 2022 - 2023, phổ biến quy chế đào tạo, quy chế làm việc

- XD kế hoạch khoa; KHCVHT;
- XD KH chuyên môn của các bộ môn,  cá nhân.
- Đăng ký cải tiến PPGD; NCKH
- Đăng ký THTBD; Rèn nghề; Giáo án điện tử
- Triển khai công tác tuyển sinh

- Phê duyệt HS CM

- Đánh giá công tác tháng 7, triển khai công tác tháng 8
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	8/2022
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023
- Phê duyệt KH chuyên môn của các bộ môn,  cá nhân.
- Triển khai công tác tuyển sinh

- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Khảo sát , kết nối các doanh nghiệp

- Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn
- Đánh giá công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	9/2022
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
- Triển khai công tác tuyển sinh

- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Triển khai Thực tế cơ sở cho SV khối K57
- Tổ chức Thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại Tà xùa

- Khảo sát, kết nối các doanh nghiệp

- Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn

- Đánh giá công tác tháng 9, triển khai công tác tháng 10
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	10/2022
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023
- Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn
 - Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;
- Triển khai công tác thi GV giỏi cấp khoa
- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Đánh giá công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	11/2022
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Sinh hoạt chuyên đề CM
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;

- Dự giờ CM, ĐMPPGD 

- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH, Kiểm tra tiến độ các đề tài NCKH 
- Đánh giá công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12
	Khoa; Các bộ môn và các GV 

	

	12/2022
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Sinh hoạt chuyên đề CM
- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Đánh giá công tác tháng 12, triển khai công tác tháng 1
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	1/2023
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Sinh hoạt chuyên đề CM
- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có);
- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Đánh giá công tác tháng 1, triển khai công tác tháng 2
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	2/2023
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Sinh hoạt chuyên đề CM
- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
- XD kế hoạch thực tập cho khối K57
- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Đánh giá công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	3/2023
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

- Đề xuất hiệu chỉnh chương trình đào tạo
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26 – 3
- Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Đánh giá công tác tháng 3, triển khai công tác tháng 4
	Khoa; Các bộ môn và các GV 
	

	4/2023
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Sinh hoạt chuyên đề CM

- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

- Tham gia hội giảng cấp trường ( nếu có).
- XD kế hoạch và Tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên
- Triển khai công tác NCKH theo KH

- Đánh giá công tác tháng 4, triển khai công tác tháng 5
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	5/2023
	- Triển khai công tác giảng dạy năm học 2022 – 2023

- Sinh hoạt chuyên đề CM

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;

- Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
- Đánh giá việc rèn kỹ năng nghề nghiệp của GV 
- Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa
- Nghiệm thu Ngân hàng đề thi cấp khoa

- Đánh giá công tác tháng 5, triển khai công tác tháng 6
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	

	6/2023
	- Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
- Nghiệm thu Ngân hàng đề thi cấp trường

- Kê khai giờ dạy

- Đánh giá công tác tháng 6, triển khai công tác tháng 7

- Tổng kết hoạt động chuyên môn
	Khoa; Các bộ môn và các GV
	


7.  Kiểm soát dạy và học

	TT
	Bộ môn 
	Lớp được phân kiểm soát
	Các báo cáo phải hoàn thành
	Thời gian hoàn thành
	Điều chỉnh

	1
	QLVH –TV và DL, Trợ lý khoa; CB KS ISO
	- CĐ HDDL 57
- CĐ HDDL 58
- TC HDDL 58

- TC HDDL 59

- TC QTKS 59

	- Báo cáo kiểm tra nền nếp dạy học.

- Báo cáo tình hình dạy học trên lớp,
	- Thứ 6 hàng tuần gửi phòng KT và ĐB CL
- Thứ 6 hàng tuần nộp trợ lí khoa
	


8. Xây dựng ngân hàng đề, viết giáo trình, tài liệu tham khảo 
+ Rà soát , xây dựng ngân hàng đề thi: 100% các HP chuyên môn ngành HD DL trình độ Cao đẳng, trung cấp.
+ Rà soát , xây dựng ngân hàng đề thi: 100% các HP chuyên môn ngành TC QTKS
+ Rà soát, biên soạn giáo trình tài liệu sau khi hiệu chỉnh CTDDT
+ Xây dựng 30% các môn học lý thuyết có giáo án điện tử.
9. Rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên
	TT
	Tên kỹ năng
	Bộ môn chịu trách nhiệm
	Lớp, nhóm tham gia
	Khối lượng
	Thời gian thực hiện
	Điều chỉnh

	1
	Kỹ năng thuyết minh giới thiệu về VH các dân tộc TB
	QLVH -TV
	HD DL khối  57,58.59
	
	Học kì  1.2
	

	2
	Kỹ năng hướng dẫn tham quan du lịch
	DL
	HD DL khối  57,58,59
	
	Học kỳ 1,2
	

	2
	- Thực tế  cơ sở 
	DL
	CĐ HD DL 57, 58
	
	Học kì 1
	


10. Rèn kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên

	TT
	Bộ môn
	Nội dung trải nghiệm
	Địa điểm dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Thời điểm báo cáo kết quả

	1
	DL
	-Nghiệp vụ hướng dẫn DL
- Nghiệp vụ KS
	- Điểm du lịch Tà Xùa
-TP Sơn La
	Học kỳ 1,2
	Tháng 5/2023

	2
	QLVH-TV
	- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Nghiệp vụ KS
	- Điểm DL Tà Xùa
-TP Sơn La
	Học kỳ 1,2
	Tháng 5/2023


11. Thi giảng viên giỏi

	TT
	Bộ môn
	Số GV dự thi
	Cấp dự thi
	Kỳ dự thi
	Điều chỉnh

	
	
	
	khoa
	Trường
	I
	II
	

	1
	DL
	01
	01
	01
	x
	0
	

	2
	QLVH-TV
	01
	01
	01
	X
	0
	


12. Tự học tự bồi dưỡng
	TT
	Bộ môn
	Nội dung BD
	Địa điểm dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Thời điểm báo cáo kết quả

	1
	DL
	- Kỹ năng nghề Quốc gia

- Tin học cơ bản, Tiếng anh B1,B2
	- CĐ du lịch Hải phòng

-Theo KH nhà trưởng
	Học kỳ 1
	Tháng 5/2023

	2
	QLVH-TV
	- Chứng chỉ hướng dẫn du lịch

-Tin học cơ bản và nâng cao, Tiếng anh B1,B2
	- Đại học VH Hà nội; CĐ du lịch Hải phòng

-Theo KH nhà trưởng
	Học kỳ 2
	Tháng 5/2023


13. kết nối doanh nghiệp

	TT
	Nghành /nghề
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Hướng dẫn du lịch
	CT TM và DL quốc tế Châu Á
	41 Nguyễn Hữu Huân, P.Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP HN
	Có điểm du lịch retreats Tà Xùa

	
	
	Homstay A Châu tà Xùa
	Tà Xùa – Bắc yên
	

	
	
	CTDL Quốc tế Phượng Hoàng MC
	Mộc Châu
	

	
	
	CT DL Pha Luông MC
	Mộc Châu
	

	
	
	CT du lịch MC Island 
	Mộc Châu
	

	2
	Quản trị Khách sạn
	Khách sạn, nhà hàng
	TP Sơn La
	


V. Tổ chức thực hiện
	Tháng
	Chủ đề, chủ điểm
	Người chịu trách nhiệm,  thực hiện
	Sản phẩm
	Điều chỉnh

	7/2022
	1. Phân công giảng dạy năm học 2022 - 2023, phổ biến quy chế đào tạo, quy chế làm việc

2. XD và phê duyệt kế hoạch khoa; KHCVHT;
3. XD và phê duyệt KH chuyên môn của các bộ môn,  cá nhân.
4. Đăng ký cải tiến PPGD; NCKH; THTBD; Rèn nghề; Giáo án điện tử
5. Triển khai công tác tuyển sinh

6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

7.  Đánh giá công tác tháng 7, triển khai công tác tháng 8
	1.Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thu Thản

2.Lê Quốc Công

3.Lê Quốc Công, Ngô Thu Thản, Nguyễn Thị Hạnh

4. TBM, các GV

5. Toàn khoa

6,7. Toàn khoa
	-PCGD
- Kế hoạch

- ĐK và tổng hợp

- BB

-HS ĐBCL
	

	8/2022
	1. Triển khai công tác giảng dạy và quản lý HSSV năm học 2022 – 2023
2. Phê duyệt KH chuyên môn của các bộ môn,  cá nhân.
3. Triển khai công tác tuyển sinh

4. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

5. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp

7. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 
8. Đánh giá công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9
	1. Cả khoa
2. Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thu Thản

3. Cả khoa

4. Cả khoa

5. CNĐT, nhóm NC

6,7. Cả khoa
	-BC nề nếp
- Sổ tay GV, GA

- Phân công xây dựng

- phiếu KS và BC khảo sát

- BC

- BB họp
HS ĐBCL
	

	9/2022
	1. Tổ chức giảng dạy và  quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2. Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
3. Triển khai công tác tuyển sinh

4. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

5. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Triển khai rèn nghề của GV và Thực tế cơ sở cho  SV K57, 58
7. Khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp

8. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

9. Đánh giá công tác tháng 9, triển khai công tác tháng 10
	1. Cả khoa
2. Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thu Thản

3. Cả khoa

4. Cả khoa

5. CNĐT và nhóm NC

6. 7,8.9 Cả khoa
	-BC nề nếp, sổ đầu bài
- BB, phiếu dự giờ

- BB, CTĐT

- KH thực tế

- BC khảo sát

- BC

-BB

-HS ĐBCL
	

	10/2022
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

 2 Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

3. Triển khai công tác tuyển sinh

4. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

5. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

7. Đánh giá công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11
	1. Cả khoa

2. Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thu Thản

3. Cả khoa

4. Cả khoa

5. CNĐT và nhóm NC

6,7. Cả khoa
	-BC nề nếp, sổ đầu bài
- BB, phiếu đánh giá

- BB , CTĐT

- BC

- BB họp

-HS ĐBCL
	

	11/2022
	1. Tổ chức giảng dạy và  quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2.  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;

3. Dự giờ CM, ĐMPPGD 

4. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

5. Triển khai công tác NCKH theo KH, Kiểm tra tiến độ các đề tài NCKH 
6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
7. Đánh giá công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12
	1. cả khoa
2. Nguyễn Trung Đạo

3. Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thu Thản

4. Cả khoa

5. CNĐT và nhóm NC

6,7. Cả khoa
	-BC nề nếp, sổ đầu bài
- BB kiểm tra

- BB, phiếu đánh giá

- CTĐT

- BC tiến độ

- BC

- BB họp

-HS ĐBCL
	

	12/2022
	1. Tổ chức giảng dạy và  quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2. Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

3. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT
4. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

5 Đánh giá công tác tháng 12, triển khai công tác tháng 1
	1.Cả khoa
2.Ngô Thu thản, Nguyễn Thị Hạnh
3. Cả khoa

4, CNĐT

5,6. Cả khoa


	-BC nề nếp, sổ đầu bài
- BB, phiếu đánh giá

- CTĐT, CTCT MH

-BC

- BB họp

-HS ĐBCL
	

	1/2023
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2. Sinh hoạt chuyên đề xây dựng giáo án điện tử
3. Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có);
4. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

5. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

7. Đánh giá công tác tháng 1, triển khai công tác tháng 2
	 Cả khoa

	BC nề nếp, sổ đầu bài

- BB, phiếu đánh giá

- CTĐT, CTCT MH

-BC

- BB họp
-HS ĐBCL
	

	2/2023
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

 2.Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
3. XD kế hoạch thực tập cho khối K57, 58
4. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

5. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

7. Đánh giá công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3
	1. cả khoa
2. Cả khoa

3. Lê Quốc Công, Nguyễn Thị Hạnh

4. Cả khoa

5. Nhóm ĐT
6,7. Cả khoa
	- BC nề nếp, sổ đầu bài

- BB, phiếu đánh giá

- CTĐT, CTCT MH

- KH thực tập

- BC

- BB họp
-HS ĐBCL
	

	3/2023
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2. Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

3. Đề xuất hiệu chỉnh chương trình đào tạo
4. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 26 – 3
5. Triển khai công tác cải tiến, hiệu chỉnh CTĐT

6. Triển khai công tác NCKH theo KH

7. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

8. Đánh giá công tác tháng 3, triển khai công tác tháng 4
	1. cả khoa

2. Cả khoa

3. Lê Quốc Công, Nguyễn Thị Hạnh

4. Bí thư LC

5. Cả khoa
6. Cả khoa

7,8. Cả khoa
	- BC nề nếp, sổ đầu bài

- BB, phiếu đánh giá

- Phiếu đề xuất  CTĐT, CTCT MH

- BC

- BB họp
-HS ĐBCL
	

	4/2023
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2.  Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)

3. Tham gia hội giảng cấp trường ( nếu có).
4. XD kế hoạch và Tổ chức thi kỹ năng nghề cho sinh viên
5. Triển khai công tác NCKH theo KH

6. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

7. Đánh giá công tác tháng 4, triển khai công tác tháng 5
	1. cả khoa

2. Cả khoa

3. GV đăng ký

4. Lê Công

5. CNĐT và nhóm NC

6,7. Cả khoa


	- BC nề nếp, sổ đầu bài

- BB, phiếu đánh giá

- KH hội giảng, KH hội thi

-BC

- BB họp
-HS ĐBCL
	

	5/2023
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.

2. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;

3. Dự giờ CM, ĐMPPGD (nếu có)
4. Đánh giá  rèn kỹ năng nghề nghiệp của GV 
5. Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa
6. Nghiệm thu Ngân hàng đề thi cấp khoa

7. Triển khai các nội dung ĐBCL CTĐT và kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

8. Đánh giá công tác tháng 5, triển khai công tác tháng 6
	1. cả khoa

2. Nguyễn Trung Đạo, Lê Quốc Công

3. Cả khoa

4. Lê Quốc Công

5. Hội đồng KH

6. Hội đồng KH

7,8. Cả khoa
	- BC nề nếp, sổ đầu bài

- BB, phiếu đánh giá

-BC

- BB họp
-HS ĐBCL
	

	6/2023
	1. Tổ chức giảng dạy và quản lý HSSV, Thiết lập hồ sơ chuyên môn theo quy chế chuyên môn.
2. Nghiệm thu Ngân hàng đề thi cấp trường, Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
3. Kê khai giờ dạy

4. Đánh giá công tác tháng 6, triển khai công tác tháng 7

5. BC Tổng kết hoạt động chuyên môn
	1. Theo PC
2. Theo PC

3. Toàn Khoa

4. Toàn khoa

5. Lê Công
	- BB, phiếu đánh giá

- Báo cáo tổng kết

- Kê khai giờ dạy

- BB họp

-HS ĐBCL
	


VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất các giải pháp, mô hình quản lý, hoạt động hiệu quả;
- Hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo hướng mô đun, dự án  cần hiệu chỉnh GTTL , kế hoạch đào tạo, cũng như công tác đánh giá theo hướng tăng cường các hoạt động thi hết môn theo từng kỹ năng, hay nhóm kỹ năng  nghề  để đánh giá được chuẩn đầu ra cũng như cho HSSV có môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
- Tăng cường kết nối với các cơ sở lao động doanh nghiệp, tổ chức giờ dạy thực hành tại doanh nghiệp liên kết để tạo môi trường cho giảng viên, HSSV thực tập rèn nghề và tìm đầu ra, việc làm cho HSSV.

- Trong công tác tuyển sinh cần nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, maketing, cần có kế hoạch chiến lược cụ thể hơn, cần liên hệ phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở lao động và các phòng ban chức năng để có được danh sách, sđt của từng học sinh THPT để kịp thời liên hệ.

2. Kiến nghị, đề xuất các nội dung góp phần tháo gỡ những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Nhà trường  cần tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư, trang sắm cơ sở vật chất, phương tiên cho các ngành nghề đào tạo.

- Nhà trường cần xem xét việc chi trả chế độ cho cán bộ của doanh nghiệp khi phối hợp tổ chức dạy học tại doanh nghiệp.

- Nhà trường, phòng tổ chức có kế hoạch và chủ trương cụ thể trong việc đào tạo bồi dưỡng GV.
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